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QUY CHẾ 
TRƯỜNG THỰC HÀNH SƯ PHẠM PHỤC VỤ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CỦA CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM, KHOA SƯ PHẠM TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHÁC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 30/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 30 tháng 7 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Trường thực hành sư phạm phục vụ công tác đào tạo giáo viên trung học phổ thông của các trường đại học sư phạm hoặc khoa sư phạm trong các trường đại học khác là trường trung học phổ thông, thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, loại hình công lập hoặc bán công, được giao thêm nhiệm vụ tổ chức các hoạt động thực hành sư phạm theo quy định của Quy chế này. (Trong văn bản này, các trường đại học sư phạm, khoa sư phạm trong các trường đại học khác được gọi chung là các trường đại học sư phạm)

Tổ chức và hoạt động của trường thực hành sư phạm tuân theo quy chế này và những quy định chung của Điều lệ Trường trung học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành theo quyết định số 23/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 11/7/2000. 

Điều 2. Mỗi trường đại học sư phạm phải có ít nhất một trường thực hành sư phạm có quy mô phù hợp với yêu cầu thực hành sư phạm. 

Điều 3. Trường thực hành sư phạm phải có các điều kiện :

1. Là trường tiên tiến  của địa phương

2. Có quy mô và chất lượng đáp ứng yêu cầu thực hành sư phạm;

3. Đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên có năng lực chuyên môn nghiệp vụ, có cơ cấu phù hợp để đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ thực hành sư phạm;

4. Cơ sở vật chất, trang thiết bị và tài chính đảm bảo yêu cầu của nhiệm vụ  thực hành sư phạm;

5. Có vị trí thuận tiện cho sinh viên trường đại học sư phạm thường xuyên đến thực hành sư phạm.

Điều 4. Trường thực hành sư phạm được Nhà nước, các cấp quản lí giáo dục và trường đại học sư phạm ưu tiên đầu tư các điều kiện về đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, cơ sở vật chất trường lớp, trang thiết bị, tài chính, tài liệu, sách giáo khoa để bảo đảm chất lượng giáo dục trung học phổ thông và thực hành sư phạm

Chương II
HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG THỰC HÀNH SƯ PHẠM
Điều 5. Hoạt động của trường thực hành sư phạm bao gồm hoạt động giáo dục, hoạt động thực hành sư phạm, hoạt động nghiên cứu khoa học giáo dục.

Điều 6. Hoạt động giáo dục ở trường thực hành sư phạm thực hiện theo các quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo đối với hoạt động giáo dục ở trường trung học phổ thông.

Điều 7. Hoạt động thực hành sư phạm thực hiện theo kế hoạch hằng năm. Kế hoạch hoạt động thực hành sư phạm hằng năm được xây dựng căn cứ vào kế hoạch thực hành sư phạm của trường đại học sư phạm, biên chế năm học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Hướng dẫn nhiệm vụ năm học của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Với các trường thực hành sư phạm được thành lập theo Điều 16 của Quy chế này, kế hoạch hoạt động thực hành sư phạm sẽ do Hiệu trưởng trường đại học sư phạm và Hiệu trưởng trường thực hành sư phạm cùng xây dựng. 

Với các trường thực hành sư phạm được thành lập theo Điều 17 của Quy chế này, kế hoạch hoạt động thực hành sư phạm sẽ do Hiệu trưởng trường thực hành sư phạm xây dựng và Hiệu trưởng đại học sư phạm phê duyệt.

Trong trường hợp cần có sự điều chỉnh hoặc bổ sung kế hoạch hoạt động, Hiệu trưởng trường đại học sư phạm sẽ quyết định trên cơ sở thống nhất với  Hiệu trưởng trường thực hành sư phạm. 

Trường thực hành sư phạm và trường đại học sư phạm có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ để tổ chức, chỉ đạo và quản lý các hoạt động thực hành sư phạm của sinh viên theo kế hoạch đã định.

Điều 8. Nội dung thực hành sư phạm trong trường thực hành bao gồm:

1. Tìm hiểu đối tượng và môi trường giáo dục của trường trung học phổ thông;

2. Quan sát, tìm hiểu các hoạt động giáo dục ở các khối lớp trong trường trung học phổ thông;

3. Tìm hiểu và thực hành các khâu chuẩn bị dạy học, các hoạt động giáo dục trong và ngoài giờ lên lớp, các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ  của giáo viên trường trung học phổ thông;

4. Dự một số hoạt động mẫu về dạy học và giáo dục của giáo viên trường trung học phổ thông;

5. Tập dượt một số hoạt động có chọn lọc về dạy học và giáo dục;

6. Dự một số giờ thực hành về nghiệp vụ do các giảng viên trường đại học sư phạm hoặc các giáo viên trường trung học phổ thông thực hiện tại trường thực hành.

Điều 9. Nội dung nghiên cứu khoa học giáo dục ở trường thực hành sư phạm bao gồm:

1. Tham gia với trường đại học sư phạm thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học giáo dục phục vụ thực hành sư phạm;

2. ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học giáo dục về trung học phổ thông đã được cấp có thẩm quyền thẩm định, nghiệm thu và cho phép đưa vào trường phổ thông;

3. Phổ biến, vận dụng và thể nghiệm các sáng kiến, kinh nghiệm, các thành tựu mới về khoa học giáo dục để nâng cao chất lượng giáo dục và phục vụ thực hành sư phạm;

4. Đề xuất các ý kiến góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và giáo dục, cải tiến nội dung và phương pháp đào tạo giáo viên trung học phổ thông của trường đại học sư phạm.

Chương III
GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH SƯ PHẠM
Điều 10. Giáo viên hướng dẫn thực hành sư phạm của trường thực hành sư phạm phải là những người đạt tiêu chuẩn nhà giáo theo quy định của Luật Giáo dục, Điều lệ trường trung học và các quy định cụ thể sau đây:

1. Có năng lực chuyên môn nghiệp vụ vững vàng; có nhiệt tình với nhiệm vụ đào tạo giáo viên và đủ khả năng hướng dẫn sinh viên thực hành sư phạm;

2. Nắm vững mục tiêu, kế hoạch, nội dung chương trình giáo dục của từng khối lớp và toàn cấp học Trung học phổ thông;

3. Có số năm giảng dạy Trung học phổ thông ít nhất là 5 năm.

Điều 11. Ngoài các nhiệm vụ của nhà giáo theo quy định của Luật Giáo dục và Điều lệ trường trung học, giáo viên hướng dẫn thực hành sư phạm còn có các nhiệm vụ sau đây:

1. Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc nhiệm vụ của người giáo viên hướng dẫn thực hành sư phạm theo kế hoạch được phân công của hiệu trưởng  trường thực hành sư phạm:

a. Hướng dẫn tìm hiểu đối tượng giáo dục và môi trường sư phạm;

b. Hướng dẫn quan sát các giờ dạy và học và các hoạt động giáo dục;

c. Thực hiện các hoạt động làm mẫu về dạy học và giáo dục;

d. Hướng dẫn quan sát và thực hành các hoạt động ngoài giờ lên lớp, hoạt động chuyên môn nghiệp vụ, chủ nhiệm lớp, công tác Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;

2. Nhận xét, đánh giá kết quả thực hành sư phạm cho sinh viên thuộc phạm vi trách nhiệm được phân công;

3. Tham gia nghiên cứu khoa học giáo dục theo nội dung quy định tại Điều 9 của Quy chế này;

4. Kiến nghị, đề xuất với các cấp có thẩm quyền về những vấn đề liên quan đến thực hành sư phạm.

Điều 12. Ngoài các quyền của nhà giáo theo quy định của Luật Giáo dục và Điều lệ trường trung học, giáo viên hướng dẫn thực hành sư phạm còn có các quyền sau:

1. Được ưu tiên sử dụng tài liệu, các trang thiết bị và đồ dùng dạy học của trường thực hành sư phạm và trường đại học sư phạm vào công tác hướng dẫn thực hành sư phạm;

2. Được bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ theo yêu cầu thực hành sư phạm do trường đại học sư phạm tổ chức. Được ưu tiên tham dự các hội thảo, các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ do Sở Giáo dục và Đào tạo, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Được ưu tiên xét chọn đi tham quan, học tập bồi dưỡng nâng cao trình độ ở trong và ngoài nước;

3. Được tham gia nghiên cứu, thực nghiệm khoa học phục vụ nâng cao chất lượng giáo dục và thực hành sư phạm của trường đại học sư phạm và được hưởng các chế độ theo quy định của các đề tài nghiên cứu khoa học;

4. Được trả thù lao theo chế độ hiện hành đối với số giờ vượt định mức giảng dạy (Giờ đã quy đổi theo quy định tại Điều 13 và Điều 14 của Quy chế này);

5. Được các cấp quản lý giáo dục và trường đại học sư phạm  động viên về vật chất và tinh thần khi có thành tích trong việc thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn thực hành sư phạm.

Điều 13. Giờ hướng dẫn thực hành sư phạm của giáo viên được quy đổi như sau:

1. Giờ hướng dẫn rèn luyện, làm mẫu các kỹ năng nghiệp vụ sư phạm theo quy định trong các chương trình đào tạo giáo viên của Bộ Giáo dục và Đào tạo (đọc, nói, nghe, viết, công tác chủ nhiệm, điều tra đối tượng giáo dục, xây dựng kế hoạch dạy học, soạn giáo án, làm đồ dùng dạy học...) được tính theo hệ số 1,5 so với tiết dạy quy chuẩn  ở cấp trung học phổ thông;

2. Giờ dạy mẫu, tổ chức hoạt động mẫu theo quy định trong các chương trình đào tạo giáo viên của Bộ Giáo dục và Đào tạo được tính theo hệ số 2,0 so với tiết dạy quy chuẩn ở cấp trung học phổ thông;

3. Nhận xét đánh giá thực hành sư phạm cho giáo sinh được tính  0,5 tiết cho một sinh viên trong một học kỳ.

Điều 14. Hiệu trưởng, các Phó hiệu trưởng của trường thực hành sư phạm  khi trực tiếp tham gia chỉ đạo thực hành sư phạm cũng được hưởng chế độ như đối với  giáo viên hướng dẫn thực hành sư phạm.

Chương IV
TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ TRƯỜNG THỰC HÀNH SƯ PHẠM
Điều 15. Trường thực hành sư phạm được tổ chức theo một trong hai cách thức sau:

1. Chọn trường trung học phổ thông có đủ điều kiện quy định tại Điều 3 của Quy chế này giao nhiệm vụ thực hành sư phạm.

2. Thành lập mới trường trung học phổ thông đặt dưới sự quản lý của trường đại học sư phạm làm trường thực hành sư phạm.

Điều 16. Chọn trường trung học phổ thông làm trường thực hành sư phạm

1. Việc chọn trường trung học phổ thông làm trường thực hành sư phạm do Hiệu trưởng trường đại học sư phạm thoả thuận với Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo trên cơ sở đảm bảo các điều kiện quy định tại Quy chế này và đồng trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh. Sau khi được Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt, Giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo ra quyết định giao nhiệm vụ thực hành sư phạm cho trường trung học phổ thông được lựa chọn.

2. Giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo có quyền đình chỉ nhiệm vụ  thực hành sư phạm và báo cáo Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh khi trường được chọn không đảm bảo đủ điều kiện để thực hiện công tác thực hành sư phạm được quy định tại Quy chế này

Điều 17. Thành lập mới trường thực hành sư phạm

1. Việc thành lập mới trường thực hành sư phạm đặt dưới sự quản lý trực tiếp của trường đại học sư phạm do Hiệu trưởng trường đại học sư phạm chủ trì phối hợp với Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng đề án thành lập trường, trình UBND cấp tỉnh nơi trường đóng và Bộ Giáo dục và Đào tạo. Sau khi có ý kiến thoả thuận bằng văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND cấp tỉnh ra quyết định thành lập trường.

2. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền quyết định việc giải thể trường thực hành sư phạm và báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 18. Quản lý trường thực hành sư phạm được thành lập theo khoản 1 Điều 17 quy định như sau:

- Chủ tịch UBND cấp tỉnh bổ nhiệm, miễn nhiệm Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng trên cơ sở đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và Hiệu trưởng trường đại học sư phạm.

- Trường thực hành sư phạm chịu sự quản lý trực tiếp của trường đại học sư phạm đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn bậc học của Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Trường thực hành sư phạm có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

- Biên chế của trường thực hành sư phạm thuộc biên chế trường đại học sư phạm.

- Các trường thực hành sư phạm căn cứ vào Điều lệ trường Trung học và các quy định của quy chế này để xây dựng nội quy của trường mình.

Điều 19. Các trường thực hành sư phạm loại hình bán công phải có số giáo viên cơ hữu ít nhất  chiếm 50% tổng số giáo viên.

Điều 20. Hiệu trưởng trường thực hành sư phạm là người chịu trách nhiệm quản lý các hoạt động của trường thực hành sư phạm.

Ngoài những nhiệm vụ đã quy định trong Điều lệ trường Trung học và các quy định hiện hành khác, Hiệu trưởng còn có các nhiệm vụ:

- Tổ chức thực hiện nhiệm vụ thực hành sư phạm; 

- Đảm bảo đầy đủ các điều kiện (đội ngũ giáo viên, nhân viên, cơ sở vật chất trường lớp, thiết bị, tài chính) để thực hiện tốt nhiệm vụ thực hành sư phạm.

Chương V
CƠ SỞ VẬT CHẤT, TÀI CHÍNH CỦA TRƯỜNG THỰC HÀNH SƯ PHẠM
Điều 21. Ngoài các điều kiện đảm bảo các quy định về cơ sở vật chất đối với trường trung học phổ thông, trường thực hành sư phạm phải đảm bảo các điều kiện sau đây:

1. Có phòng học đủ diện tích để cho sinh viên thực hành;

2. Có phòng nghiệp vụ được trang bị các phương tiện, trang thiết bị đầy đủ để bảo đảm chất lượng các hoạt động thực hành sư phạm và tổ chức các hoạt động ngoại khoá, rút kinh nghiệm, giới thiệu phổ biến các mẫu sản phẩm dạy và học về thực hành sư phạm;

3. Có thư viện theo tiêu chuẩn quy định, đủ sách giáo khoa, sách hướng dẫn giảng dạy, sách tham khảo cho giáo viên làm nhiệm vụ thực hành sư phạm;

4. Phòng thí nghiệm, phòng thực hành, xưởng trường, vườn trường đáp ứng yêu cầu phục vụ cho thí nghiệm, thực hành các môn học và các hoạt động giáo dục;

5. Sân chơi, bãi tập đúng quy cách để tổ chức các hoạt động ngoại khoá, thể dục thể thao.

Điều 22. Các chi phí thường xuyên phục vụ trực tiếp cho hoạt động thực hành sư phạm thuộc nguồn kinh phí dự toán và được phân bổ hằng năm của trường đại học sư phạm. Các trường thực hành sư phạm được tổ chức theo khoản 1 điều 16 của quy chế này được sự ưu tiên của các cấp quản lý giáo dục về đầu tư xây dựng và sự hỗ trợ của trường đại học sư phạm để nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông và chất lượng thực hành sư phạm.

- Kinh phí xây dựng cơ bản (Xây dựng mới, tăng cường cơ sở vật chất trường lớp, sân chơi, bãi tập) và kinh phí thường xuyên (mua sắm thiết bị, thí nghiệm, đồ dùng dạy học, tài liệu, sách giáo khoa, chi trả thù lao dạy vượt giờ quy định) cho trường thực hành sư phạm (không phân biệt loại hình trường: công lập, bán công) được thực hiện theo quy định tài chính hiện hành.

Điều 23. Việc quản lý tài chính, tài sản trong trường thực hành sư phạm thực hiện theo các quy định hiện hành của Nhà nước.
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